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Trường tiểu học Đại Lãnh 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1
Lớp: 2…… NĂM HỌC 2016-2017
Tên học sinh: ………………. Môn: TOÁN

Ngày kiểm tra: …./ 12 / 2016
Thời gian làm bài: 40 phút (50 phút với HS tiếp thu chậm)

Điểm Nhận xét của giáo viên
....................................................................................................................
...........................................................................................
....................................................................................................................
...........................................................................................

Câu 1: Đặt tính rồi tính
a) 39 +25 b) 52 + 48 c) 90 – 22 d) 51 - 17

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..............................................................................

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm (…….) cho thích hợp:
a) Ngày ba mươi tháng tư:…………

b) Bây giờ là 11 giờ trưa . Sau 2 giờ là ………

c) Số liền sau của 60 là: ………

d) Số ở giữa 29 và 31 là: ……….

e) Kẻ đoạn thẳng IK dài 8 cm.

……………………………………………………………………

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:

a) Hai số hạng lần lượt là 29 và 26 thì tổng là :

A. 55 B. 45 C. 35

b) Số lớn hơn 56 và nhỏ hơn 58 là:

A. 54 B. 55 C. 57

c) 1dm + 1dm = ….cm là:

A. 2 cm B. 20cm C. 22 cm

d) Số liền trước của 99 là:

A. 100 B. 98 C. 97

ĐỀ CHÍNH
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Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm (………):

a) 16 giờ hay còn gọi là 4 giờ chiều……

b) 45 – k = 25. Vậy k = 20 ………

c) Có một chục que tính, bớt một que tính. Còn lại 0 que tính………..

Câu 5: H�ng cân nặng 26kg, Linh cân nặng hơn H�ng 5kg. Hỏi Linh cân nặng bao nhiêu ki-
lô-gama
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LÃNH 2

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN:TOÁN LỚP 2

Câu 1: ( 2 điểm )
Mỗi ý đúng ghi 0,5 điểm

a. 64 b. 100 c. 68 d. 34
(Kết quả đúng nhưng đặt tính sai thì trừ nửa số điểm trên mỗi câu)

Câu 2: (2,5 điểm )
Mỗi ý đúng ghi 0,5 điểm.

a. Ngày 30 tháng 4
b. 13 giờ
c. 61
d. 30

e. I 8cm K

Câu 3:(2 điểm )
Mỗi ý đúng ghi 0,5 điểm.

a. A. 55
b. C. 57
c. B. 20 cm
d. B.98

Câu 4:( 1,5 điểm )
Mỗi ý đúng ghi 0,5 điểm

a. Đ
b. Đ
c. S

Câu 5 :(2 điểm)
Số kg Linh cân nặng là: ( 0,75 điểm)

26 + 5 = 31 (kg) ( 1,0 điểm)
Đáp số : 31 kg ( 0,25 điểm)

B* Tổng các điểm từng phần là điểm toàn bài, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.


